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Câu I. (4 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: 
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Câu II. (4 điểm) Tìm số nguyên  x, biết:   
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Câu III. (4 điểm)   

  1. Tìm số nguyên n để A=2n2+n-6 chia hết cho 2n+1. 

2. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng:   2412 −p .    

3. Tìm  các số nguyên tố x và y biết 16 22 =− yx . 

Câu IV. (5 điểm)  

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m , chiều rộng 8m . Người ta trồng một vườn hoa hình 

thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 275m . Tính độ dài đường chéo AC , biết    9 .BD m  
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2. Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau, trên tia Ox lấy hai  điểm A và M sao cho OA = 5cm, OM = 1cm; trên 

tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 3cm. Chứng tỏ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

3. Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 

điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng. 

Câu V. (3 điểm)  

1. Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn: 6523 =−+ yxxy . 

2. Tìm số tự nhiên n để phân số 
64
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n

n
M  đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. 

_______________ HẾT _______________ 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 
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Vậy  x=1011. 
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Vậy x=10.
 

1,0 

Câu 

III 

1 

 

Ta có: ( ) 61262 2 −+=−+= nnnnA  

Vì A chia hết cho 2n+1 nên ( ) 12612 +−+ nnn   mà ( ) 1212 ++ nnn   nên 

( )  63;2;16U12126 =++ nn . Do 2n+1 là số lẻ nên 

( )  3;16U12 =+n . Ta có bảng sau: 

 

2n+1 1 -1 3 -3 

2n 0 -2 2 -4 

n 0 -1 1 -2 

 

Vậy với  1;0;1;2 −−n  thì A=2n2+n-6 chia hết cho 2n+1. 
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Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ và p không chia hết cho 3 

Ta có: ( ) ( ) ( )( )111111 22 +−=−+−=−+−=− ppppppppp  

Do p là số lẻ nên ( )*12 Nkkp +=  

( )( ) ( ) ( ) ( )18142221112 +=+=+−=− kkkkppp   

Mặt khác , p-1,p,p+1 là ba số tự nhiên liên tiếp nên có một số chia hết cho 3, 

mà p không chia hết cho 3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3.  

Từ đó suy ra: ( )( ) ( )231112 +−=− ppp  

Vì (3;8)=1 và từ (1) và (2) nên suy ra 2412 −p . 
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Ta có: ( )( ) 2222222 611616116 yxxyxxxyxyx =−+=−+−=−=−  

Vì ( )( ) 21126 2  −+ xxy  mà ( ) ( ) 2211 xxx =−++  nên x-1 và x+1 là 2 số 

chẵn liên tiếp ( )( ) 4386811 22  yyxx −+  mà (3,4)=1 nên 

242  yy   mà y là số nguyên tố nên y=2 

Với y=2, suy ra 552512412.6 22222 ====−=− xxxx  

Vậy (x;y)=(5;2) . 
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Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

              
215. 8   120 m  

Diện tích phần trồng hoa hình thoi là:  
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2120 – 75   45 m  

Độ dài đường chéo AC  là: 

             
45. 2 : 9   10 m . 
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Vì hai điểm A,M cùng thuộc tia Ox và (OM<OA) nên điểm M nằm giữa O 

và A=> OM+MA=OA =>MA=OA-OM=5-1=4cm và suy ra MO và MA là 

2 tia đối nhau (1)   

Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau và M thuộc Ox, B thuộc Oy nên  OM và 

OB là hai tia đối nhau => O nằm giữa B và M=> OM+OB=MB 

=>MB=3+1=4cm và suy ra MO và MB là 2 tia trùng  nhau (2)  

Từ (1) và (2) suy ra MA và MB là 2 tia đối nhau, hay M nằm giữa A, B và 

MA=MB=4cm nên M là trung điểm của AB.  
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Giả sử có 30 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng thì số đường 

thẳng là: 30(30-1):2=435 (đường thẳng) 

Với 5 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì vẽ được: 

                    5(5-1):2=10 (đường thẳng) 

Nếu 5 điểm này thẳng hàng thì chỉ vẽ được 1 (đường thẳng) 

Do đó số đường thẳng giảm đi là: 10-1=9 (đường thẳng) 

Vậy vẽ được 435-9=426 (đường thẳng). 
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Mà 3y+2 là số chia cho 3 dư 2  8;4;2;123 −−+ y .         

Ta có bảng sau: 

3y+2 -4 -1 2 8 

3x-5 -2 -8 4 1 

y -2 -1 0 2 

x 1 -1 3 2 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2;2,0;3,1;1,2;1; −−−yx . 
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Ta có: 
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Vì phân số 
64

6

−n
 có tử 6>0 nên để M đạt giá trị lớn nhất khi 4n-6 đạt giá 

trị dương nhỏ nhất với n là số nguyên. 

Do đó 284264 ===− nnn .Khi đó 
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Vậy giá trị lớn nhất của M là 4,5 khi n=2. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


